
Danh sách sinh viên miễn thi học kỳ 2 năm 2010 
Lớp : NCTH3A 

Môn học: Cấu Trúc Rời Rạc 
TT Mã số Họ đệm Tên Ngày sinh Nghỉ 
1 08183681 Hoàng Thế Anh 15.09.1988 14 
2 09173921 Lê Tuấn Anh 16.12.1991 11 
3 09118251 Mai Trường Anh 07.05.91 9 
4 08164081 Phan Tuấn Anh 23.08.1990 10 
5 09175351 Võ Thành An 03.01.91 10 
6 09158541 Lê Văn Chiệu 10.10.87 11 
7 09228891 Huỳnh Thiện Chí. 15.05.1990 11 
8 09230681 Nguyễn Duy Chung 21.01.1990 7 
9 09161471 Khương Quốc Cường 12.01.1989 9 
10 09180601 Lý Phú Cường 12.06.90 8 
11 09157531 Nguyễn Công Danh 20.09.1991 10 
12 09181911 Lê Đại Dương 23.04.1989 9 
13 09097321 Lê Thành Đô 12.12.90 9 
14 09160191 Nguyễn Trung Hiếu 08.06.1991 12 
15 09165651 Trần Nguyễn Tuấn Hiền 15.03.91 11 
16 09181811 Mai Đinh Tiên Hoàng 07.03.1990 13 
17 09102441 Trần Trọng Hoàng 17.12.91 13 
18 09216281 Nguyễn Hoàng Hon 20.04.90 12 
19 09179071 Nguyễn Anh Huy 29.11.90 8 
20 09162721 Lưu Vũ Hùng 17.06.90 10 
21 09100221 Lý Minh Hưng 18.07.91 10 
22 09156891 Đào Tuấn Khanh 12.07.91 9 
23 09095751 Phạm Hồng Khanh 06.10.1990 10 
24 09180571 Nguyễn Duy Khánh 21.05.1991 13 
25 08094931 Nguyễn Hoàng Khánh 19.01.1990 14 
26 09158261 Nguyễn Quốc Khánh 27.12.1989 14 
27 09177791 Nguyễn Quốc Khánh 02.09.90 14 
28 09101371 Phan Đức Thanh Lâm 09.11.91 12 
29 09176251 Nguyễn Thạch Long 28.09.91 14 
30 09160001 Nguyễn Trọng Ngân 26.04.1989 8 
31 09180021 Trịnh Quang Nhựt 01.01.91 9 
32 08268661 Nguyễn Hồng Phước 24.10.1989 10 
33 09154371 Nguyễn Từ Hoàng Quân 27.12.91 13 
34 09160931 Trần Trọng Quyền 25.09.89 11 
35 09163631 Nguyễn Văn Tân 22.03.1991 8 
36 09155861 Đỗ Nguyễn Văn Thanh 30.10.1991 10 
37 08172411 Lê Hồng Thái 20.05.1990 10 
38 09101381 Trần Đăng Thám 10.07.91 9 
39 09102081 Phí Ngọc Tiến 18.10.1991 9 
40 09106371 Tạ Minh Toàn 26.12.89 10 
41 08188731 Đỗ Minh Trí. 30.06.1990 14 

 


